
 

 

STT Họ tên viên chức Thành tích đạt được 

1  Nguyễn Xuân Minh 

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: 2011-2012. 

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục: 2012-2013. 

- Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam: 2012-2013. 

- CSTĐ cấp Bộ: 2009-2010; 2019-2020, 2019-2020. 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 2016-2017. 

- Danh hiệu cấp trường: 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 

2010-2011; 2011-2012. 

- CSTĐ cấp trường: 2009-2010; 2012-2013; 2013-2014; 2015-2016; 2016-

2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022. 

- Giảng viên tiêu biểu: 2019-2020. 

2  Nguyễn Thị Thu Hà 

- Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam: 2012-2013.  

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 2011-2012, 2017-2018. 

- CSTĐ cấp bộ: 2013-2014. 

- Danh hiệu cấp trường: 2010-2011; 2011-2012. 

- CSTĐ cấp trường: 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. 

- Giảng viên tiêu biểu: 2019-2020. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2015-2016, 2016-2017. 

3  Phạm Thu Thủy 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 2010-2011, 2017-2018. 

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục: 2012-2013. 

- CSTĐ cấp bộ: 2020-2021. 

- CSTĐ cấp trường: 2008-2009, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. 

- Danh hiệu cấp trường: 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 

2010-2011; 2011-2012. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2015-2016, 2016-2017. 

4  Trần Quốc Trung 

- Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh: 2013-2014, 2014-2015, 

2015-2016. 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 2016-2017, 2019-2020. 

- CSTĐ cấp bộ: 2021-2022. 

- Nhà giáo tiêu biểu: 2014-2015. 

- Danh hiệu cấp trường: 2010-2011; 2011-2012. 

- CSTĐ cấp trường: 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2018-

2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. 

- Giảng viên tiêu biểu: 2019-2020. 

5  Bùi Thị Hoàng Oanh 

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục: 2012-2013. 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 2014-2015. 

- CSTĐ cấp trường: 2013-2014, 2014-2015, 2021-2022. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 

2019-2020, 2020-2021. 

- Danh hiệu cấp trường: 2005-2006; 2007-2008. 

6  Hồ Thị Hồng Hạnh 
- CSTĐ cấp trường: 2012-2013. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. 

7  Vũ Thị Minh Lý 
- Danh hiệu cấp trường: 2006-2007. 

- CSTĐ cấp trường: 2013-2014, 2019-2020, 2021-2022. 
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- Giấy khen Hiệu trưởng: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 

2020-2021. 

8  Bùi Văn Yến 

- Danh hiệu cấp trường: 2006-2007. 

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục: 2012-2013. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2015-2016, 2017-2018, 2020-2021. 

- CSTĐ cấp trường: 2019-2020. 

9  Trần Lục Thành 

- CSTĐ cấp trường: 2015-2016. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2016-2017, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022. 

- CSTĐ cấp trường: 2020-2021. 

10  Trần Hải Phú 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 2014-2015. 

- CSTĐ cấp trường: 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017, 2018-

2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. 

- Khen thưởng đột xuất phòng chống Covid: 2020-2021. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2015-2016, 2017-2018. 

11  Trần Quốc Đạt 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 2014-2015. 

- Danh hiệu cấp trường: 2008-2009; 2010-2011; 2011-2012. 

- CSTĐ cấp trường: 2009-2010, 2012-2013, 2013-2014, 2016-2017, 2019-

2020, 2021-2022. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021. 

12  Trần Anh Tài 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 2018-2019. 

- CSTĐ cấp trường: 2018-2019, 2019-2020. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2016-2017, 2017-2018. 

- Viên chức tiêu biểu: 2021-2022. 

13  Phạm Hùng Cường 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 2015-2016, 2019-2020. 

- Danh hiệu cấp trường: 2007-2008. 

- CSTĐ cấp trường: 2009-2010, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-

2016, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2016-2017, 2020-2021. 

 

14  Nguyễn Trần Sỹ 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT:2014-2015. 

- Nhà giáo tiêu biểu: 2014-2015. 

- Danh hiệu cấp trường: 2010-2011. 

- CSTĐ cấp trường: 2013-2014, 2014-2015, 2017-2018. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2015-2016. 

15  Trịnh Ngọc Thanh 

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục: 2017-2018. 

- Danh hiệu cấp trường: 2010-2011. 

- CSTĐ cấp trường: 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2015-2016, 2016-2017. 

16  Nguyễn Thế Phương 
- Giấy khen Hiệu trưởng: 2016-2017, 2020-2021. 

- CSTĐ cấp trường: 2017-2018, 2019-2020. 

17  Trần Thị Phương 
- CSTĐ cấp trường: 2017-2018. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2019-2020. 

18  Nguyễn Đặng Hồng Anh - CSTĐ cấp trường: 2016-2017. 
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- Giấy khen Hiệu trưởng: 2018-2019. 

19  Hà Thị Kim Dung 
- CSTĐ cấp trường: 2015-2016, 2020-2021. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2017-2018, 2019-2020. 

20  Vương Thị Nhân 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 2018-2019. 

- Danh hiệu cấp trường: 2005-2006, 2006-2007, 2010-2011, 2011-2012. 

- CSTĐ cấp trường: 2009-2010, 2013-2014, 2017-2018, 2018-2019. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2021-2022. 

21  Nguyễn Thị Kim Hằng 
- CSTĐ cấp trường: 2015-2016. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2017-2018, 2019-2020. 

22  Hoàng Thị Thanh 
- CSTĐ cấp trường: 2017-2018. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2016-2017, 2020-2021. 

23  Chu Trần Trọng 

- CSTĐ cấp trường: 2009-2010, 2015-2016, 2017-2018. 

- Danh hiệu cấp trường: 2010-2011, 2011-2012. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2021-2022. 

24  Nguyễn Thị Huế 
- CSTĐ cấp trường: 2013-2014. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2021-2022. 

25  Lê Ngọc Bích 
- CSTĐ cấp trường: 2012-2013, 2013-2014, 2019-2020. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2017-2018. 

26  Trần Nguyên Chất - CSTĐ cấp trường: 2009-2010, 2016-2017. 

27  Trần Thị Bích Nhung 
- Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam: 2011-2012.  

- CSTĐ cấp trường: 2016-2017. 

28  Phạm Thị Châu Quyên 

- Nhà giáo trẻ tiêu biểu Tp. HCM:  2015-2016. 

- CSTĐ cấp trường: 2016-2017. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2015-2016. 

29  Trần Thị Phương Thủy 

- Danh hiệu cấp trường: 2008-2009, 2010-2011. 

- CSTĐ cấp trường: 2015-2016. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2016-2017. 

30  Lưu Thị Bích Hạnh 
- CSTĐ cấp trường: 2018-2019. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2016-2017. 

31  Trần Thanh Tâm 

- Nhà giáo trẻ tiêu biểu Tp. HCM: 2013-2014, 2014-2015. 

- CSTĐ cấp trường: 2012-2013, 2013-2014, 2020-2021. 

- Giảng viên trẻ tiêu biểu: 2020-2021. 

32  Lê Hồng Vân CSTĐ cấp trường: 2013-2014 

33  Đặng Lê Phương Xuân 

- Nhà giáo trẻ tiêu biểu Tp. HCM: 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-

2017. 

- CSTĐ cấp trường: 2016-2017. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2015-2016. 

34  Nguyễn Thị Thao 
- CSTĐ cấp trường: 2020-2021. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2016-2017, 2021-2022. 

35  Trương Bích Phương 
- CSTĐ cấp trường: 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2019-2020. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2015-2016. 
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36  Nguyễn Thị Mai 

- Danh hiệu cấp trường: 2010-2011, 2011-2012. 

- CSTĐ cấp trường: 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2020-2021, 2021-

2022. 

- Giảng viên tiêu biểu: 2021-2022. 

37  Nguyễn Đăng Muôn - CSTĐ cấp trường: 2009-2010, 2017-2018. 

38  Nguyễn Thành Lân 

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục: 2012-2013. 

- Danh hiệu cấp trường: 2010-2011. 

- CSTĐ cấp trường: 2012-2013. 

39  Tô Thuỳ Trang 
- Danh hiệu cấp trường: 2011-2012. 

- CSTĐ cấp trường: 2013-2014, 2016-2017. 

40  Dương Ngọc 
- Nhà Giáo trẻ tiêu biểu Tp.HCM: 2016-2017 

- CSTĐ cấp trường: 2016-2017 

41  Võ Thị Sâm 

- CSTĐ cấp trường: 2017-2018. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2020-2021. 

- Khen thưởng đột xuất phòng chống Covid: 2020-2021. 

42  Phan Chí Hiếu - CSTĐ cấp trường: 2016-2017 

43  Lê Thị Vân Anh - Giấy khen Hiệu trưởng: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022. 

44  Nguyễn Thị Huỳnh Giao 
- CSTĐ cấp trường: 2018-2019. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. 

45  Hoàng Văn Nam - Giấy khen Hiệu trưởng: 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 

46  Nguyễn Thị Minh Hiền 
- CSTĐ cấp trường: 2021-2022. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2017-2018.  

47  Nguyễn Lệ Phúc 
- CSTĐ cấp trường: 2020-2021, 2021-2022. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2017-2018, 2019-2020. 

48  Nguyễn Thị Hoàng Anh - CSTĐ cấp trường: 2018-2019, 2020-2021. 

49  Lại Phước Đức 

- CSTĐ cấp trường: 2018-2019, 2019-2020,  

- Viên chức tiêu biểu: 2020-2021,  

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2020-2021,  

50  Nguyễn Thu Hằng 

- Danh hiệu cấp trường: 2010-2011. 

- CSTĐ cấp trường: 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022. 

- Giảng viên tiêu biểu: 2019-2020. 

51  Lê Giang Nam 

- CSTĐ cấp trường: 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022. 

- Viên chức tiêu biểu: 2021-2022. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2020-2021. 

52  Nguyễn Hữu Thảo 
- CSTĐ cấp trường: 2018-2019. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 

53  Nguyễn Tiến Vững 
- CSTĐ cấp trường: 2018-2019. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2020-2021 

54  Nguyễn Thị Mai Anh 
- CSTĐ cấp trường: 2019-2020, 2020-2021. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2018-2019, 2021-2022. 
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55  Phạm Thị Thúy Diệu 
- CSTĐ cấp trường: 2021-2022. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2018-2019, 2020-2021. 

56  Phạm Thị Diệp Hạnh - Giấy khen Hiệu trưởng: 2018-2019. 

57  Lê Hằng Mỹ Hạnh - Giấy khen Hiệu trưởng: 2018-2019, 2021-2022. 

58  Lý Ngọc Yến Nhi 
- Danh hiệu cấp trường: 2011-2012. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2018-2019. 

59  Phạm Hồng Phương 

- Danh hiệu cấp trường: 2011-2012. 

- CSTĐ cấp trường: 2012-2013. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2018-2019. 

60  Bùi Thị Thúy Quyên 
- CSTĐ cấp trường: 2020-2021. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2018-2019. 

61  Nguyễn Vũ Thanh Tuyền 
- CSTĐ cấp trường: 2020-2021 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2018-2019 

62  Trần Thị Phương Trinh 
- CSTĐ cấp trường: 2019-2020. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2018-2019, 2020-2021 

63  Nguyễn Thanh Dương - CSTĐ cấp trường: 2019-2020 

64  Nguyễn Thị Minh Hà 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 2021-2022. 

- Danh hiệu cấp trường: 2010-2011. 

- CSTĐ cấp trường: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. 

- Viên chức tiêu biểu: 2020-2021. 

65  Trần Minh Tiến - CSTĐ cấp trường: 2019-2020. 

66  Lê Tuấn Bách 
- Giấy khen Hiệu trưởng: 2019-2020. 

- Giảng viên tiêu biểu: 2019-2020. 

67  Lê Thị Thúy An 
- CSTĐ cấp trường: 2021-2022. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2019-2020, 2020-2021. 

68  Phạm Thị Thu Chiều - Giấy khen Hiệu trưởng: 2019-2020. 

69  Nguyễn Thị Phương Dung - Giấy khen Hiệu trưởng: 2019-2020. 

70  Chu Thị Xuân Hạ 
- Khen thưởng đột xuất phòng chống Covid: 2020-2021. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2019-2020. 

71  Võ Thái Khánh - Giấy khen Hiệu trưởng: 2019-2020, 2021-2022 

72  Đoàn Hồng Phát - Giấy khen Hiệu trưởng: 2019-2020.  

73  Phan Thanh Phong - Giấy khen Hiệu trưởng: 2019-2020. 

74  Nguyễn Thị Quỳnh Nga 
- Danh hiệu cấp trường: 2011-2012. 

- CSTĐ cấp trường: 2012-2013, 2021-2022. 

75  Trần Đình Lâm Anh - CSTĐ cấp trường: 2020-2021. 

76  Trương Thị Thanh Cảnh - CSTĐ cấp trường: 2020-2021. 

77  Hồ Thị Hải Thùy 
- CSTĐ cấp trường: 2020-2021. 

- Giảng viên tiêu biểu: 2020-202. 

78  Võ Thị Xuân An - Giấy khen Hiệu trưởng: 2020-2021, 2021-2022. 
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79  Trần Thị Ngọc Anh 
- CSTĐ cấp trường: 2021-2022. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2020-2021. 

80  Nguyễn Thị Ngọc Hà - Giấy khen Hiệu trưởng: 2020-2021 

81  Lê Thị Hường - Giấy khen Hiệu trưởng: 2020-2021 

82  Nguyễn Thị Thủy - Giấy khen Hiệu trưởng: 2020-2021 

83  Nguyễn Công Tín - Giấy khen Hiệu trưởng: 2020-2021 

84  Nguyễn Mạnh Hiệp - CSTĐ cấp trường: 2021-2022. 

85  Trương Thị Kim Ngân - CSTĐ cấp trường: 2021-2022. 

86  Trần Mai Phương - CSTĐ cấp trường: 2021-2022. 

87  Vũ Thị Đan Trà - CSTĐ cấp trường: 2021-2022. 

88  Hồ Ngọc Tuyền - CSTĐ cấp trường: 2021-2022. 

89  Võ Hoàng Kim An 
- Giảng viên trẻ tiêu biểu: 2021-2022. 

- Giấy khen Hiệu trưởng: 2021-2022. 

90  Nguyễn Hạ Liên Chi - Giấy khen Hiệu trưởng: 2021-2022. 

91  Lê Thị Hồng Diệp - Giấy khen Hiệu trưởng: 2021-2022. 

92  Đặng Thị Mỹ Dung - Giấy khen Hiệu trưởng: 2021-2022. 

93  Phạm Thanh Dung - Giấy khen Hiệu trưởng: 2021-2022. 

94  Phùng Nguyệt Thiên Kim - Giấy khen Hiệu trưởng: 2021-2022. 

95  Nguyễn Lê Na - Giấy khen Hiệu trưởng: 2021-2022. 

96  Phạm Việt Quốc - Giấy khen Hiệu trưởng: 2021-2022. 

97  Trần Thanh Tâm - Giấy khen Hiệu trưởng: 2021-2022. 

98  Ninh Thị Thương - Giấy khen Hiệu trưởng: 2021-2022. 

99  Nguyễn Thị Hải Thúy - Giấy khen Hiệu trưởng: 2021-2022. 

100  Trần Thị Thu Thủy - Giấy khen Hiệu trưởng: 2021-2022. 

101  Võ Thị Phương Uyên - Giấy khen Hiệu trưởng: 2021-2022. 

 


